	BỘ NN&PTNT/UBND
ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO
-------
	Mẫu số 01A


 
BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI
A. Thông tin về đối tượng báo cáo
Tên đối tượng:…………….… Mã đơn vị: ……………

Địa chỉ: Thôn/Xóm...... Xã/Phường...... Quận/Huyện...... Tỉnh/Thành phố .......

Loại hình: Cơ quan nhà nước/Đơn vị sự nghiệp công lập/Doanh nghiệp nhà nước

B. Thông tin về người lập báo cáo:
Họ và tên: …………..……..Điện thoại liên hệ:……………… Email:………

C. Thông tin về tài sản
	TT
	Danh mục tài sản (theo từng loại tài sản là công trình/ hạng mục công trình)
	Quy mô công trình
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Loại công trình
	Năm đưa vào sử dụng
	Diện tích đất (m2)(1)
	Giá trị (đồng)
	Chế độ hao mòn/ khấu hao
	Tình trạng tài sản
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Hao mòn (lũy kế)
	Khấu hao (lũy kế)
	GTCL
	
	Hoạt động
	Không hoạt động
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	I
	Hồ chứa
(địa điểm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đập
	 
	Cái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tràn xả lũ
	 
	Cái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cống lấy nước
	 
	Cái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Đập dâng
	 
	Cái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Trạm bơm
(địa điểm)
	 
	Trạm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Cống
	 
	Cái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Kênh
(địa điểm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	Km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	........., ngày..... tháng..... năm ......
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 


Ghi chú:
(1) Diện tích đất kê khai tại cột số 8 là diện tích trong quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc diện tích đất theo hồ sơ cắm mốc phạm vi bảo vệ công trình/hạng mục công trình hoặc hồ sơ hoàn thành công trình/hạng mục công trình hoặc diện tích đất thực tế quản lý, sử dụng.

